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1 Trương Văn Hoàn 030063017316 09/04/2026 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Trương Văn Hoàn

2 Nguyễn Ngọc Nhi Phương 075198001910 09/04/2026 Thôn Hảo Hội Xuân - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Ngọc Nhi Phương

3 Phạm Đức Hải 030082022907 09/04/2026 Thôn Xuân Kiều - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Đức Hải

4 Nguyễn Thị Vuôn 030190016983 10/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Vuôn

5 Nguyễn Thị Thúy CV 030168002357 10/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Thúy CV

6 Vũ Văn Kiên 030079017424 10/04/2026 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Văn Kiên

7 Đào Thị Chăm 030193020586 13/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đào Thị Chăm

8 PHIÊN KHẢI 030086007254 14/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Hoàng

9 Nguyễn Văn Thắng 030079005551 14/04/2026 Thôn Yển Vũ, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Thắng 

10 Vũ Thị Hiền 030174004129 14/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Thị Hiền

11 Nguyễn Văn Thuận 030092004557 15/04/2026 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Thuận

12 HÀ HOÀN 030191009628 15/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hà Thị Hồng Hoàn

13 Trần Văn Hoàng 030200007231 16/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Trần Văn Hoàng

14 Vũ Thị Nhẫn 030190010487 20/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Thị Nhẫn

15 Hoàng Thị Liễu 030187003846 20/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Thị Liễu
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16 THỦY TUYỂN 030176016909 20/04/2026 Thôn Đan Tràng - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Thủy

17 Chử Thị Hạnh 027184008185 20/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Chử Thị Hạnh

18 Trần Thị Thương 030185006512 20/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Trần Thị Thương

19 Nguyễn Thị Thảo 038182008738 20/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Thảo

20 Ngô Văn Hòa 030097001040 20/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Ngô Văn Hòa

21 Nguyễn Văn Đức 030094005321 20/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Đức

22 Nguyễn Thị Hoa 030171024770 21/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Hoa

23 Phạm Thị Tuyết 030185008761 21/04/2026 Thôn An Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Thị Tuyết

24 HÀ CHIẾN 030093004966 21/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Chiến

25 Hoàng Thị Huyền 030185005841 23/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Thị Huyền

26 Phạm Đức Quang 1982 030082024570 24/04/2026 Thôn An Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Đức Quang 1982

27 Vũ Hồng Cường 030094009992 24/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Hồng Cường

28 Nguyễn Văn Hồng 030089020514 24/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Hồng

29 Đào Văn Hơn 030084008093 28/04/2026 Thôn Hoàng Gia - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đào Văn Hơn

30 Tống Thị Hiền 031194014043 28/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Tống Thị Hiền

31 Phạm An Quân 030069014530 04/05/2026 Thôn Xuân Kiều - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm An Quân

32 Ngô Gia Khảm 030076001476 04/05/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Ngô Gia Khảm

33 PHÓNG QUY 030187000819 05/05/2026 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Quy

34 Vũ Thị Hòa 030196014727 06/05/2026 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Thị Hòa

35 Vũ Văn Nền 030058012451 17/09/2025 Thôn Nghĩa Phú - xã Cẩm Vũ Chấm dứt Vũ Văn Nền

36 Hà Thị Phương 030179010845 29/10/2025 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Hà Thị Phương



37 Vũ Đình Đại 030071013791 17/08/2025 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Vũ Đình Đại 

38 Phạm Thị Thùy 8368396314-001 25/09/2023 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Phạm Thị Thùy

39 Trần Thị Nhất 030186004522 10/09/2025 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Trần Thị Nhất

40 Hà Thị Huế 8301304687-001 10/05/2023 Thôn Yển Vũ - xã Đức Chính Chấm dứt Hà Thị Huế

41 Nguyễn Khắc Cao 8093878776-001 10/11/2020 Thôn Địch Tràng - xã Đức Chính Chấm dứt Nguyễn Khắc Cao

42 QUẦY THUỐC SỐ 71 030082001096 10/10/2025 Thôn Phú Lộc - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi QUẦY THUỐC SỐ 71

43 Vũ Thị Vân 8289952199-001 13/06/2021 Thôn Yển Vũ - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Vũ Thị Vân

44 VƯỢNG KHANG 8289952199-001 13/06/2021 Thôn Yển Vũ - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Vũ Thị Vân

45 PHÚC LÂM 8204948862-001 03/12/2020 Thôn Hoàng Gia - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Xuân Đông

46 Trần Văn Oanh 0800457250 21/05/2012 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Trần Văn Oanh

47 Đào Đắc Hiệu 030080001039 07/01/2026 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Tạm ngưng Đào Đắc Hiệu 13/04/2026

48 Trần Thị Thuân 8489822912-001 02/12/2024 Thôn Hoàng Gia - xã Tuệ Tĩnh Cấp lại Trần Thị Thuân

49 Nguyễn Thị Hương 8127472826 18/05/2018 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Hoạt động trở lại Nguyễn Thị Hương
20/04/2026

50 Hoàng Văn Nam 8659649168-001 09/05/2023 Thôn Văn Thai - xã Tuệ Tĩnh Hoạt động trở lại Hoàng Văn Nam
29/04/2026


